
STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

1 09/11/2024
Nhóm thiện nguyện 

Liên Tâm

Quận Gò Vấp – 

anh Minh Điền
áo phao bao 10 Lào Cai XK 01

2 09/11/2024
Nhóm thiện nguyện 

Liên Tâm

Quận Gò Vấp – 

anh Minh Điền
Phao cứu sinh bao 3 Lào Cai XK 01

3 09/11/2024

Công ty chế xuất 

Technogogy KCX Tân 

Thuận.

Quận 7 Nước suối Lốc 200 Yên Bái XK 03

4 09/11/2024 Công ty Huỳnh Úc

179/46 Đặng 

Thùy trâm 

Phường 13 

Quận Bình 

Thạnh (Chị 

Nước suối Lốc 100 Cao Bằng XK 02

Nội dung vận động: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

(Cập nhật từ ngày 11/9/2024 đến 17g00 ngày 15/9/2024)

SỔ TỔNG HỢP SỐ LIỆU NHẬN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ BẰNG HIỆN VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBAN VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

5 09/11/2024 Công ty Chấn Hưng
Quận Bình Tân 

(Anh Hùng)

Đèn năng 

lượng
Thùng 2 Lào Cai XK 01

6 09/11/2024

Công ty chế xuất 

Technogogy KCX Tân 

Thuận.

Quận 7 bánh thùng 9 Lào Cai XK 01

7 09/11/2024 Công ty Kiwi Travel
Quận 4 - Anh 

Huy
Phao cứu sinh cái 150

Công ty tự vận 

chuyển 

8 09/12/2024
Nhân dân phường 14 

Quận 5, TP HCM

Quận 5 - Chị 

Ngọc
Mì gói thùng 160 Cao Bằng XK 02

9 09/12/2024
Nhân dân phường 14 

Quận 5, TP HCM

Quận 5 - Chị 

Ngọc
Thuốc tây thùng 1 Cao Bằng XK 02

10 09/12/2024 Nguyễn Đăng Khoa Bình Dương Quần áo kiện 1 Cao Bằng XK 02

11 09/12/2024 Nguyễn Đăng Khoa Bình Dương áo phao cái 2 Lào Cai XK 01



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

12 09/12/2024 Tinh An Phan Thanh Thủ Đức Nước suối thùng 5 Cao Bằng XK 02

13 09/12/2024 Tinh An Phan Thanh Thủ Đức Sữa thùng 5 Cao Bằng XK 02

14 09/12/2024 Hoàng Hữu Kim Giám Quận 10 Quần áo bao 2 Cao Bằng XK 02

15 09/12/2024 Hoàng Hữu Kim Giám Quận 11 Nồi cơm điện cái 2 Yên Bái XK 03

16 09/12/2024
Nhân dân Phường 14, 

quận 5
Quận 5 gạo kg 400 Lào Cai XK 01

17 09/12/2024
Nhân dân Phường 14, 

quận 5
Quận 6 Mì gói thùng 100 Cao Bằng XK 02

18 09/12/2024
Nhân dân Phường 14, 

quận 5
Quận 7 quần áo bao 6 Cao Bằng XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

19 09/12/2024

Tập thể nhân viên nhà 

thuốc VIGOR 

HEALTH

Quận 3 Thuốc tây thùng 1 Cao Bằng XK 02

20 09/12/2024 Huỳnh Út Bình Thạnh Mì gói thùng 50 Cao Bằng XK 02

21 09/12/2024 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè Nước suối thùng 5 Cao Bằng XK 02

22 09/12/2024 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè sữa tươi thùng 5 Cao Bằng XK 02

23 09/12/2024 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè xúc xích thùng 10 Cao Bằng XK 02

24 09/12/2024 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè Thuốc tây thùng 1 Cao Bằng XK 02

25 09/12/2024 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè xà bông thùng 1 Cao Bằng XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

26 09/12/2024 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè thực phẩm thùng 1 Yên Bái XK 03

27 09/12/2024
Cty TNHH Chăm sóc 

trẻ em Việt
Gò Vấp

Áo phao trẻ 

em
Thùng 2 Cao Bằng XK 02

28 09/12/2024 Trần Thị Minh Hồng Quận 7 Mì gói Thùng 30 Yên Bái XK 03

29 09/12/2024 Trần Thị Minh Hồng Quận 8 khăn tắm cũ thùng 1 Cao Bằng XK 02

30 09/12/2024 Trần Thị Minh Hồng Quận 9 quần áo cũ thùng 1 Cao Bằng XK 02

31 09/12/2024 Trần Thị Minh Hồng Quận 10 mền cũ thùng 1 Cao Bằng XK 02

32 09/12/2024 NGuyễn Thị Trong Thủ Đức Dầu gió thùng 2 Yên Bái XK 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

33 09/12/2024 NGuyễn Thị Trong Thủ Đức băng vệ sinh thùng 10 Lào Cai XK 01

34 09/12/2024 NGuyễn Thị Trong Thủ Đức Thuốc tây hộp 50 Lào Cai XK 01

35 09/12/2024
Cty Nhựa Triệu Du 

Bổn
Quận 6 Nước suối lốc 50 Yên Bái XK 03

36 09/12/2024 Store Thiết Bị Quận 6 Đèn pin thùng 1 Cao Bằng XK 02

37 09/12/2024
Bệnh viện thẩm mỹ Á 

Âu
Quận 1 Thuốc tây thùng 1 Cao Bằng XK 02

38 09/12/2024 Thu Hà Quận 1 Bánh thùng 8 Cao Bằng XK 02

39 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 Cháo Thùng 17 Cao Bằng XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

40 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 sữa tươi Thùng 84 Yên Bái XK 03

41 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 nước suối thùng 115 Yên Bái XK 03

42 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 nước suối lốc 10 MTTQ

43 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 bánh kẹo thùng 32 Yên Bái XK 03

44 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 cá hộp thùng 7 Yên Bái XK 03

45 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 Quận 10
viên năng 

lượng
thùng 30 Yên Bái XK 03

46 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 mì gói thùng 37 Cao Bằng XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

47 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 Quận 10
hột quẹt + đèn 

cầy
thùng 3 Lào Cai XK 01

48 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 quần áo kiện 4 Cao Bằng XK 02

49 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 băng vệ sinh thùng 1 Cao Bằng XK 02

50 09/12/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 xúc xích thùng 4 Yên Bái XK 03

51 09/12/2024
Trao niềm vui nhận nụ 

cười
Thủ Đức Bánh thùng 2 Lào Cai XK 01

52 09/12/2024
Trao niềm vui nhận nụ 

cười
Thủ Đức xúc xích thùng 1 Yên Bái XK 03

53 09/12/2024
Trao niềm vui nhận nụ 

cười
Thủ Đức băng vệ sinh thùng 1 Cao Bằng XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

54 09/12/2024
Trao niềm vui nhận nụ 

cười
Thủ Đức khăn ướt thùng 1 Yên Bái XK 03

55 13/9/2024
UBND Phường 14, 

Quận 5
Quận 5 nước suối thùng 680 Lào Cai XK 01

56 13/9/2024
Công ty Đất Việt Tour 

7 sắc cầu vòng
Gò Vấp nước suối thùng 150 Cao Bằng XK 02

57 13/9/2024
Công ty Đất Việt Tour 

7 sắc cầu vòng
Gò Vấp mì gói thùng 132 Yên Bái XK 03

58 13/9/2024
Công ty Đất Việt Tour 

7 sắc cầu vòng
Gò Vấp miến thùng 80 Yên Bái XK 03

59 13/9/2024
Công ty Đất Việt Tour 

7 sắc cầu vòng
Gò Vấp bánh thùng 10 Cao Bằng XK 02

60 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 nước suối thùng 30 Cao Bằng XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

61 13/9/2024
Công ty CP TMDV 

Hoa Hồng Đỏ
Phú Nhuận sữa thùng 250 Lào Cai XK 01

62 13/9/2024
Công ty CP TMDV 

Hoa Hồng Đỏ
Phú Nhuận sữa thùng 150 Cao Bằng XK 02

63 13/9/2024 Ông Văn Thành Bảng Bình Thạnh mì gói thùng 10 Cao Bằng XK 02

64 13/9/2024 Ông Văn Thành Bảng Bình Thạnh gạo túi 3 Yên Bái XK 03

65 13/9/2024 Đoàn Thị Vân Tân Phú gạo (bao) bao 20 Yên Bái XK 03

66 13/9/2024 Đoàn Thị Vân Tân Phú quần áo bao 2 Cao Bằng XK 02

67 13/9/2024 UBMTTQ Quận 4 Quận 4
áo phản 

quang
cái 120 Lào Cai XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

68 13/9/2024 UBMTTQ Quận 4 Quận 4
Nón Bảo hộ 

lao động
cái 120 Lào Cai XK 01

69 13/9/2024 UBMTTQ Quận 4 Quận 4
giày bảo hộ 

lao động
đôi 120 Lào Cai XK 01

70 13/9/2024 UBMTTQ Quận 4 Quận 4 mì gói thùng 5 Cao Bằng XK 02

71 13/9/2024
Trần Ngọc Phương 

Trinh
Bình Thạnh nước suối thùng 2 Cao Bằng XK 02

72 13/9/2024
Trần Ngọc Phương 

Trinh
Bình Thạnh thực phẩm thùng 1 Yên Bái XK 03

73 13/9/2024
Trần Ngọc Phương 

Trinh
Bình Thạnh sữa tươi thùng 1 Cao Bằng XK 02

74 13/9/2024
Trần Ngọc Phương 

Trinh
Bình Thạnh quần áo bao 1 Cao Bằng XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

75 13/9/2024
Công ty Mỹ phẩm 

Nguyễn Gia 
Quận 10 sữa tắm thùng 10 Cao Bằng XK 02

76 13/9/2024
Các bé ở Mái ấm 

Thiên thần
Thủ Đức sữa thùng 50 Lào Cai XK 01

77 13/9/2024
Công ty TNHH MTV 

Thực phẩm Ánh Nhi
Đồng Nai mì gói thùng 70 Cao Bằng XK 02

78 13/9/2024 Kiều Thu Hà Tân Phú
Thuốc nhỏ 

mắt
thùng 1 Cao Bằng XK 02

79 13/9/2024 Kiều Thu Hà Tân Phú
Thuốc bôi 

ngoài da
thùng 1 Cao Bằng XK 02

80 13/9/2024
UBMTTQ thành phố 

Thủ Đức
Thủ Đức mì gói thùng 505 Lào Cai XK 01

81 13/9/2024
UBMTTQ thành phố 

Thủ Đức
Thủ Đức sữa thùng 227

Cao Bằng, Yên 

Bái
XK 02, 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

82 13/9/2024
UBMTTQ thành phố 

Thủ Đức
Thủ Đức Nước suối lốc 118 Cao Bằng XK 02

83 13/9/2024
UBMTTQ thành phố 

Thủ Đức
Thủ Đức bánh thùng 50 Cao Bằng XK 02

84 13/9/2024
UBMTTQ thành phố 

Thủ Đức
Thủ Đức gạo ký 110 Yên Bái XK 03

85 13/9/2024
Công ty TNHH 

TMDV Thái Hòa
Quận 10 dầu nóng thùng 5 Lào Cai XK 01

86 13/9/2024
Công ty TNHH 

TMDV Thái Hòa
Quận 10 dầu gió thùng 1 Yên Bái XK 03

87 13/9/2024
UBMTTQ quận Gò 

Vấp
Gò Vấp quần áo bao 5 Cao Bằng XK 02

88 13/9/2024 UBMTTQ quận 7 Quận 7 áo phao cái 33 Lào Cai XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

89 13/9/2024 UBMTTQ quận 7 Quận 7
đèn cầy + 

BVS 
thùng 2 Yên Bái XK 03

90 13/9/2024 UBMTTQ quận 7 Quận 7 mền bao 2 Yên Bái XK 03

91 13/9/2024 UBMTTQ quận 7 Quận 7 khăn bao 1 Cao Bằng XK 02

92 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 thuốc thùng 2 Cao Bằng XK 02

93 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 mền kiện 14 Yên Bái XK 03

94 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 bánh thùng 49 Yên Bái XK 03

95 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 nước suối lốc 155 Yên Bái XK 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

96 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 xúc xích thùng 22 Yên Bái XK 03

97 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 ngũ cốc thùng 10 Yên Bái XK 03

98 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 lương khô thùng 2 Yên Bái XK 03

99 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 sữa thùng 87 Yên Bái XK 03

100 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 nước suối thùng 268 Yên Bái XK 03

101 13/9/2024
Công ty CP SX Thực 

phẩm Anh Kim
Tân Bình cháo thùng 200 Cao Bằng XK 02

102 13/9/2024
UBMTTQ phường 

Tân Hưng, Quận 7
quận 7 gạo kg 2000 Cao Bằng XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

103 13/9/2024
UBMTTQ phường 

Tân Hưng, Quận 7
quận 7 mì gói thùng 27 Cao Bằng XK 02

104 13/9/2024
Hằng + Quang + 

Quỳnh + Quỳnh Anh
bình thạnh nước suối thùng 5 Cao Bằng XK 02

105 13/9/2024
Hằng + Quang + 

Quỳnh + Quỳnh Anh
bình thạnh bánh thùng 3 Lào Cai XK 01

106 13/9/2024
Hằng + Quang + 

Quỳnh + Quỳnh Anh
bình thạnh thuốc thùng 1 Cao Bằng XK 02

107 13/9/2024 Em Sang Boutique quần áo thùng 5 Cao Bằng XK 02

108 13/9/2024
Nhóm Quận 8 và chợ 

Nhật Tảo
Quận 8 băng vệ sinh bao 7 Cao Bằng XK 02

109 13/9/2024
Nhóm Quận 8 và chợ 

Nhật Tảo
Quận 8 quần áo bao 3 Cao Bằng XK 02



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

110 13/9/2024
Nhóm Quận 8 và chợ 

Nhật Tảo
Quận 8 thuốc thùng 1 Cao Bằng XK 02

13/9/2024
UB MTTQ phường 

12, Quận 10
Quận 10 Mì gói thùng 200 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ phường 

12, Quận 10
Quận 10 Xúc xích thùng 20 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ phường 

12, Quận 10
Quận 10 xíu mại thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ phường 

11, Quận 10
Quận 10 gạo bao 4 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Người dân quận Tân 

Bình
Tân Bình Mì gói thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Người dân quận Tân 

Bình
Tân Bình Thực phẩm bao 2 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
Người dân quận Tân 

Bình
Tân Bình quần áo bao 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Xưởng bán hàng thời 

trang Happy Style
Quận 12 quần áo bao 20 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Công ty TNHH XNK 

Thiên Nhiên Việt
Củ Chi

bột rau má 

đậu xanh
thùng 44 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Phường 1, quận Gò 

Vấp
Gò Vấp bánh thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Phường 1, quận Gò 

Vấp
Gò Vấp balo học sinh bao 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Trường Mầm non 

Toto School
Thủ Đức sữa thùng 65 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Trường Mầm non 

Toto School
Thủ Đức Mì gói thùng 32 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
Trường Mầm non 

Toto School
Thủ Đức bánh kẹo thùng 18 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Trường Mầm non 

Toto School
Thủ Đức Xúc xích thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Trường Mầm non 

Toto School
Thủ Đức Nước suối thùng 46 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Trường Mầm non 

Toto School
Thủ Đức Nước suối lốc 18 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Trường Mầm non 

Toto School
Thủ Đức Băng vệ sinh túi 6 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Trường Mầm non 

Toto School
Thủ Đức cháo thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Trường Mầm non 

Toto School
Thủ Đức cà phê thùng 1 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
Anh Trương Bình 

Trung và tập thể
quận 7 Gạo (25kg) kg 300 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Anh Trương Bình 

Trung và tập thể
quận 7 Gạo (50kg) kg 700 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Anh Trương Bình 

Trung và tập thể
quận 7 nước tương thùng 41 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Lê Văn Bốn Tân Phú Gạo (50kg) kg 500 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Lê Văn Bốn Tân Phú Mì gói thùng 100 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Lê Văn Bốn Tân Phú quần áo bao 6 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Nguyễn Đăng Khoa Bình Dương sữa thùng 28 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
UBND quận Phú 

Nhuận
Phú Nhuận Nước suối thùng 28 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UBND quận Phú 

Nhuận
Phú Nhuận bánh thùng 24 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UBND quận Phú 

Nhuận
Phú Nhuận Xúc xích thùng 4 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UBND quận Phú 

Nhuận
Phú Nhuận Băng vệ sinh thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UBND quận Phú 

Nhuận
Phú Nhuận Tã trẻ em thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UBND quận Phú 

Nhuận
Phú Nhuận xà bông cục thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Chung Hoàng Phong Bình Tân lương khô thùng 1 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024 Hà Trần Ngọc Lan Tân Bình Thuốc thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Công ty TNHH Lam 

Thảo Comestic
Tân Phú khăn ướt thùng 300 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Công ty TNHH Lam 

Thảo Comestic
Tân Phú Băng vệ sinh thùng 20 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Chùa Hải Đức Phú Nhuận gạo (10 ký) kg 370 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Chùa Hải Đức Phú Nhuận Mì gói thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Chùa Hải Đức Phú Nhuận miến thùng 10 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 Nước suối thùng 40 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 bánh thùng 16 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 sữa thùng 10

13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 Xúc xích thùng 15 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 thuốc thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Công ty TNHH TM 

Phước An
Thủ Đức

Quần áo bảo 

hộ lao động
bao 15 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Chị Đào Thị Mộng 

Thu
Bình Thạnh cháo thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Chị Đào Thị Mộng 

Thu
Bình Thạnh Mì gói thùng 8 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
Chị Đào Thị Mộng 

Thu
Bình Thạnh Nước suối thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Chị Đào Thị Mộng 

Thu
Bình Thạnh bánh túi 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

Hội LHPN phường 

Tăng Nhơn Phú A, 

TP.Thủ Đức

Thủ Đức Nước suối thùng 630

13/9/2024 Lê Quang Thành Quận 4 Mì gói thùng 21 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Hội LHPN Quận 11 Quận 11 sữa thùng 8 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Hội LHPN Quận 11 Quận 11 Đèn pin thùng 15 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Hội LHPN Quận 11 Quận 11

Băng vệ sinh, 

băng keo, 

thuốc

thùng 1 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024 Hội LHPN Quận 11 Quận 11 lương khô thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Hội LHPN Quận 11 Quận 11 balo cái 10 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Hội LHPN Quận 11 Quận 11 quần áo túi 17 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Hội LHPN Quận 11 Quận 11 Nước suối thùng 50 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5
Quận 5 Nước suối thùng 10 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5
Quận 5 mền cái 50 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5
Quận 5 thuốc thùng 1 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5
Quận 5 dép túi 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5
Quận 5 khăn túi 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5
Quận 5 Bò 2 lát thùng 3 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5
Quận 5 Cá hộp thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5
Quận 5 băng vệ sinh túi 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5
Quận 5

dầu gió, bàn 

chải đánh 

răng

thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp

thùng mì và 

quần áo cũ
thùng 5 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp bánh + sữa thùng 8 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp thuốc hạ sốt thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp

bông gạt + 

băng vệ sinh
bao 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp Nước suối thùng 10 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp sữa thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp Mì gói thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp bột giặt thùng 1 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp

nước xả quần 

áo
thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp

Áo mưa + giỏ 

xách + áo 

chống nắng

bao 3 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp dầu gió bao 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp sữa thùng 52 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp xúc xích thùng 31 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UB MTTQ VN quận 

Gò Vấp
Gò Vấp bánh thùng 25 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Nguyễn Đức Hải Quận 7 sữa tươi thùng 1 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1 sữa tươi thùng 27 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1 nước sữa thùng 30 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1
bếp ga mini 

(10 cái/thùng)
thùng 5 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1
bếp ga mini 

(7 cái/thùng)
thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1
bếp ga mini 

(1 cái/thùng)
thùng 3 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1
bếp ga mini 

(28 cái/thùng)
thùng 6 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1
bếp ga mini 

(40 cái/thùng)
thùng 1 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1 Mì gói thùng 58 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1 tập trắng thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1 bánh + sữa thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Quận 1 bánh mì tươi thùng 17 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Người dân Thành phố Quần áo mới bao 9 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Hội LHPN quận Gò 

Vấp
Gò Vấp Quần áo mới bao 28 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Hội LHPN quận 3 Quận 3 Mì Phúc Hảo thùng 50 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024 Hội LHPN Quận 1 Quận 1 Tã trẻ em thùng 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Bảo Yến Gò Vấp sữa tươi thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Bảo Yến Gò Vấp Nước suối thùng 3 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Bảo Yến Gò Vấp lương khô túi 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Mền túi 2 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Quần áo mới túi 79 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Quần áo mới thùng 3 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Nước suối lốc 207 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Nước suối thùng 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh
Bình Chánh sữa thùng 63 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh
Bình Chánh bánh ngọt thùng 16 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh
Bình Chánh mì gói thùng 177 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh
Bình Chánh Nước suối thùng 14 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh
Bình Chánh Chà bông túi 4 Phú Thọ PXK 04



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

13/9/2024
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh
Bình Chánh Xúc xích thùng 7 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Trần Hoàng Tâm Thủ Đức sữa tươi túi 1 Phú Thọ PXK 04

13/9/2024 Trần Hoàng Tâm Thủ Đức Mền túi 1 Phú Thọ PXK 04

14/9/2024

Hội Chữ Thập đỏ 

phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú

Tân Phú gạo (10 ký) kg 500 Phú Thọ PXK 04

14/9/2024 Nguyễn Văn Hậu Quận 1 Quần áo thùng 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024 Nguyễn Thảo Mobile Quận 11 mì gói thùng 50 Yên Bái PX 03

14/9/2024 Nguyễn Thảo Mobile Quận 11 Nước suối thùng 50 Yên Bái PX 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024 Trúc Đào Phú Nhuận
Băng vệ sinh 

+ quần lót
bao 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Công ty Dược phẩm 

Meda
Thủ Đức Quần áo thùng 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Nguyễn Hồ Phương 

Linh
Quận 1 Băng vệ sinh gói 55 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Nguyễn Hồ Phương 

Linh
Quận 1 Tã dán miếng 164 Yên Bái PX 03

14/9/2024 Phạm Minh Lý Bình Thạnh Mì gói thùng 2 Yên Bái PX 03

14/9/2024 Phạm Minh Lý Bình Thạnh lương khô thùng 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Bánh mì ngọt thùng 20 Yên Bái PX 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Nước suối lốc 50 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Sữa thùng 32

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Nước suối thùng 7 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Mì gói thùng 7 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 lương khô thùng 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Bánh kẹo thùng 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Bánh kẹo bao 2 Yên Bái PX 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Băng vệ sinh thùng 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Băng vệ sinh bao 10 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura
Quận 10 Xúc xích thùng 16 Yên Bái PX 03

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Cháo thùng 2 Yên Bái PX 03

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Sữa thùng 17

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Nước suối thùng 5 Yên Bái PX 03

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Cá hộp thùng 1 Yên Bái PX 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Patê thùng 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 lương khô thùng 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Bánh thùng 14 Yên Bái PX 03

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Băng vệ sinh thùng 13 Yên Bái PX 03

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Tã bịch 3 Yên Bái PX 03

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Thuốc thùng 6 Yên Bái PX 03

14/9/2024
UBMTTQVN Quận 

10
Quận 10 Quần áo thùng 2 Yên Bái PX 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024 Diệp Hoài Phong Thủ Đức Mì gói thùng 50

14/9/2024 Đinh Thanh Trúc Gò Vấp Băng vệ sinh bịch 34 Yên Bái PX 03

14/9/2024 Đinh Thanh Trúc Gò Vấp Tã bịch 3 Yên Bái PX 03

14/9/2024 Đinh Thanh Trúc Gò Vấp Khăn giấy bịch 1 Yên Bái PX 03

14/9/2024
Công ty Cổ phần Long 

Thiên
Thủ Đức

Nước suối 

Mirena
thùng 600

14/9/2024

Công ty TNHH MTV 

TM XD Hoàng Anh 

Khoa

Tã trẻ em kiện 19 Yên Bái PX 03

14/9/2024

Công ty TNHH MTV 

TM XD Hoàng Anh 

Khoa

Tã trẻ em thùng 4 Yên Bái PX 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6
Thùng thực 

phẩm
thùng 21

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Mì gói thùng 22

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Sữa thùng 12

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Nước suối thùng 10 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Nước suối lốc 5 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Mền bao 5 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Bánh Caro thùng 18 Yên Bái PXK 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Quần áo túi 10 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6
Thuốc + dầu 

gió + xà bông
thùng 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Mắm ruốc thùng 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Băng vệ sinh thùng 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 xúc xích thùng 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024
UBMTTQVN Phường 

12, Quận 10
Quận 10 Nước suối thùng 100

14/9/2024
UBMTTQVN Phường 

12, Quận 10
Quận 10 Sữa thùng 1 Yên Bái PXK 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024
UBMTTQVN Phường 

12, Quận 10
Quận 10 Bánh  bao 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Anh Khang Quận 1
Thuốc + Băng 

vệ sinh
thùng 5 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Người dân Thành phố Tã lớn bao 9 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Người dân Thành phố Tã nhỏ bao 19 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Người dân Thành phố xúc xích thùng 5 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Người dân Thành phố Cháo thùng 3 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Người dân Thành phố Bánh thùng 5 Yên Bái PXK 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024 Đào Thị Minh Nguyệt Bình Thạnh Mì gói thùng 2 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Công ty Thuận Lê Quận 1
Quần áo trẻ 

em
thùng 2 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Công ty Thuận Lê Quận 1 Khăn tắm thùng 2 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Hội LHPN Thành phố Quận 1 Quần áo mới bao 5 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Chị Hà Quận 1 Sữa thùng 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Chị Hà Quận 1 Băng vệ sinh bao 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Chị Quyên Gò Vấp
Mền + Balo + 

giày dép
túi 1 Yên Bái PXK 03



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024 Người dân thành phố
cá bống kho 

sẵn
thùng 3 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Người dân thành phố bánh gạo thùng 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Người dân thành phố cơm cháy thùng 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Người dân thành phố thuốc các loại thùng 15 Yên Bái PXK 03

14/9/2024 Người dân thành phố nước suối thùng 100

14/9/2024 Cô Lựu Thị Năm Quận 3 Áo phao bao 1 Yên Bái PXK 03

14/9/2024
Tập đoàn nước uống 

sinh học

BÌnh Chiểu Thủ 

Đức
nước uống thùng 48



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

14/9/2024
Cô Nguyễn Thị Tuyết 

Vân (Việt Kiều Úc)

77/9 nguyễn 

Thượng Hiền, 

Bình Thạnh

Sữa TH thùng 8

14/9/2024
Em Bảo Phúc  và em 

Vân Anh

Quận Phú 

Nhuận  và Quận 

12

Bánh +Sữa Thùng 2

14/9/2024 Đinh Ngọc Như Tâm

306 nguyễn thị 

kiều Hiệp thành 

quận 12

Băng vệ sinh thùng 1

14/9/2024

Tập đoàn INTIMEX 

và cán bộ công nhân 

viên

Gạo Tấn 40
Yên Bái, Phú Thọ 

mỗi đơn vị 20 tấn
PXK 03, 04

14/09/2024 Người dân Thành phố Thủ Đức Nước suối Thùng 2

15/9/2024 Anh Quân Quận 10 Bánh Thùng 3

15/9/2024 Anh Quân Quận 10 Mỳ Thùng 1



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

15/9/2024
Xưởng ga gối La Đại 

Phát
Huyện Bình Chánh

Gối hút chân 

không mới
Bao 5

15/9/2024 Nguyễn Văn Thừa Huyện Hóc Môn Sữa thùng 1

15/9/2024 Nguyễn Văn Thừa Huyện Hóc Môn Mỳ Thùng 2

15/9/2024 Chú Thái Diên Quận 1 Sữa Thùng 1

15/9/2029 Chị An Tân BÌnh Quần áo mới bao 2

15/9/2024
Chú Sơn,Cô Hai,Cô 

Sáu Rành
Bình Chánh Mỳ gói thùng 40

15/9/2024
Chú Sơn,Cô Hai,Cô 

Sáu Rành
Bình Chánh Nước suối Thùng 5

15/9/2024 Chị Phương Quận 11 Thuốc các loại thùng 2



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

15/9/2024 Công ty Cocolu Gò Vấp Quần áo mới Kiện 14

15/9/2024 Chị Trang Quận 10 Sữa Thùng 2

15/9/2024
Chị Nguyễn Thị 

Phương Thảo
Quận 1 nước lốc 5

15/9/2024
Chị Nguyễn Thị 

Phương Thảo
Quận 1 Áo mưa Thùng 2

15/9/2024
Chị Nguyễn Thị 

Phương Thảo
Quận 1 Bánh thùng 1

15/9/2024
Chị Nguyễn Thị 

Phương Thảo
Quận 1 Băng vệ sinh bao 1

15/9/2024 Anh Phú Quận 8 Sữa thùng 6

15/9/2024 Anh Phú Quận 8 nước suối thùng 2



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

15/9/2024 Anh Phú Quận 8 cơm cháy bao 1

15/9/2024
Nhóm bạn Phiêu 

Thành
Quận 1 Nước suối thùng 3

15/9/2024
Nhóm bạn Phiêu 

Thành
Quận 1 Mỳ thùng 7

15/9/2024
Nhóm bạn Phiêu 

Thành
Quận 1 Sữa thùng 8

15/9/2024
Em Phạm Phương 

Nam lớp 4
TP Thủ Đức Bánh Thùng 2

15/92024 Công ty Yến Đảo Nước Yến Thùng 125

15/9/2024 Anh Vũ Hoa Phúc Bình Thạnh Nước suối lốc 51

15/9/2024 Anh Vũ Hoa Phúc Bình Thạnh Sữa Thùng 9



STT
Ngày, tháng, 

năm nhận

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp

Địa chỉ của 

người đóng góp
Loại hàng

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đã thực hiện 

phân phối đến 

các đơn vị

Phiếu

15/9/2024 Anh Vũ Hoa Phúc Bình Thạnh Bánh Thùng 4

15/9/2024 Anh Vũ Hoa Phúc Bình Thạnh Quần áo mới Thùng 1

15/9/2024 Anh Phạm Tấn Đức Quận 4 Mỳ, phở Thùng 9

15/9/2024 Anh Phạm Tấn Đức Quận 4 Sữa Thùng 6

15/9/2024 Anh Phạm Tấn Đức Quận 4 Nước suối Thùng 7

15/9/2024 Anh Phạm Tấn Đức Quận 4 Bánh thùng 1

15/9/2024 Anh Phạm Tấn Đức Quận 4 Xúc xích thùng 3


































































































